
A

1  Maxilite  Dulux  Joton 

2  Việt Mỹ  Joton  Joton 

3 Sơn dầu , Sơn chống xỉ  Expo  Joton  Joton 

B

4  Sino  Sino  Sino 

5  160000 đến 180000đ/phòng  350000 đến 550000đ/phòng  60000 đến 1450000đ/phòng 

6  350000 đèn  400000 đèn  850000 đèn 

7  800000 đèn  1850000 đèn 

C
8 Bồn cầu vệ sinh  INAX đơn giá 2050000đ/cái  INAX-TOTO đơn giá 3350000đ/cái  INAX-TOTO đơn giá 4650000đ/cái 

9 Lavabo rửa mặt  INAX đơn giá 700000đ/cái  INAX-TOTO đơn giá 950000đ/cái  INAX-TOTO đơn giá 2200000đ/cái 

10 Vòi sen tắm nóng lạnh  INAX đơn giá 900000đ/cái  INAX-TOTO đơn giá 1350000đ/cái  INAX-TOTO đơn giá 1950000đ/cái 

11   Đơn giá 900000đ/cái   Đơn giá 1250000đ/cái   Đơn giá 1450000đ/cái 

12 Vòi rửa ban công  50000đ/bộ  75000đ/bộ  145000đ/bộ 

13 Móc khăn áo  INOX đơn giá 100000đ/cái  INOX đơn giá 135000đ/cái  INOX đơn giá 180000đ/cái 

14 Hộp đựng giấy vệ sinh  INOX đơn giá 40000đ/cái  INOX đơn giá 55000đ/cái  INOX đơn giá 80000đ/cái 

15 Bồn nước  Tân Á Đại Thành 2600000đ/bồn  Tân Á Đại Thành 2600000đ/bồn  Tân Á Đại Thành 3600000đ/bồn 

D

16 Bếp
 Bếp xây mặt trên ốp đá  Granite, mặt trong 

ốp gạch , cửa mặt dưới nhôm kính 

 Bếp xây mặt trên ốp đá  Granite, mặt trong ốp 

gạch , cửa mặt dưới nhôm kính 

 Bếp xây mặt trên ốp đá  Granite, mặt trong ốp 

gạch , cửa mặt dưới gỗ căm xe 

17 Tủ bếp phía trên  MDF  Gỗ nhập ngoại HDF  Gỗ căm xe 

18  INOX đơn giá 1250000đ/bộ  INOX đơn giá 1650000đ/bộ  INOX đơn giá 3900000đ/bộ 

19 Vòi rửa chén nóng lạnh  INAX đơn giá 750000đ/bộ  INAX đơn giá 1150000đ/bộ  INAX đơn giá 1750000đ/bộ 

E
20  Đá   Granite  Đá   Granite  Đá   Granite 

21 Tay vịn cầu thang  Gỗ Căm Xe 8x8cm đơn gái 450000đ/md  Gỗ Căm Xe 8x8cm đơn gái 450000đ/md  Gỗ Căm Xe 8x8cm đơn gái 450000đ/md 

22 Trụ đề ba cầu thang  Trụ gỗ đơn gái 130000đ/trụ  Trụ gỗ Căm Xe 180000đ/trụ  Trụ gỗ Căm Xe 250000đ/trụ 

23 Lan can cầu thang  Lan can sắt 450000đ/md  Kính cường lực trụ inox  Kính cường lực trụ inox 

24
Ô lấy sáng cầu thang , 

giếng trời 
 Sắt hộp kính cường lực  Sắt hộp kính cường lực  Sắt hộp kính cường lực 

F
25 Gạch lát nền  125000đ/1m2  195000đ/1m2  280000đ/1m2 

26
Gạch lát nền phòng WC và 

ban công
 115000đ/1m2  135000đ/1m2  180000đ/1m2 

27 Gạch ốp tường WC  145000đ/1m2  175000đ/1m2  195000đ/1m2 

28 Gạc len tường  250000đ/md  320000đ/md  450000đ/md 

G
29  Khung toàn cầu   Khung toàn cầu   Khung vĩnh tường , tấm vĩnh tường 

30 Cửa chính
 Nhôm Tungshing hệ 1000 kính cường lực 

dày 10mm 

 Nhôm Shinfa hệ 1000 kính cường lực dày 

8mm 
 Nhôm Shinfa hệ 1000 kính cường lực dày 10mm 

31 Cửa sổ
 Nhôm Tungshing hệ 700 kính cường lực 

dày 5mm 
 Nhôm Shinfa hệ 700 kính cường lực dày 8mm  Nhôm Shinfa hệ 700 kính cường lực dày 10mm 

32 Khung bản vệ cửa sổ  Sắt hộp 2x2 (cm) chia ô 15x15 (cm)  Sắt hộp 2x2 (cm) chia ô 15x15 (cm)  Sắt hộp 2x2 (cm) chia ô 15x15 (cm) 

33 Cửa phòng ngủ
 Nhôm Tungshing hệ 1000 kính cường lực 

dày 8mm 

 Nhôm Shinfa hệ 1000 kính cường lực dày 

10mm 
 Nhôm Shinfa hệ 1000 kính cường lực dày 10mm 

34 Cửa phòng WC
 Nhôm Tungshing hệ 1000 kính cường lực 

dày 8mm 

 Nhôm Shinfa hệ 1000 kính cường lực dày 

8mm 
 Nhôm Shinfa hệ 1000 kính cường lực dày 8mm 

35 Ổ khóa cửa phòng  120000đ/bộ  250000đ/bộ  315000đ/bộ 

36  350000đ/bộ  470000đ/bộ  1050000đ/bộ 

H
37 Sắt  Việt Nhật , Pomina  Việt Nhật , Pomina  Việt Nhật , Pomina 

38 Sắt xà gồ mái  Hoa sen  Hoa sen  Hoa sen 

39 Tôn lợp mái  Đông Á  Đông Á  Đông Á 

40 Xi măng  Hà Tiên  Hà Tiên  Hà Tiên 

41 Bê tông M250
 Cát hạt lớn trộn tại công trình (hoặc bê 

tông thương phẩm ) 

 Cát hạt lớn trộn tại công trình (hoặc bê tông 

thương phẩm ) 

 Cát hạt lớn trộn tại công trình (hoặc bê tông 

thương phẩm ) 

42 Đá 10x20 và 40x60
 Đá địa phương ( phú giáo hoặc tân đông 

hiệp ) 

 Đá địa phương ( phú giáo hoặc tân đông hiệp 

) 
 Đá địa phương ( phú giáo hoặc tân đông hiệp ) 

43 Gạch ống 8x8x8x18 (cm)  Tuynel Bình Dương  Tuynel Bình Dương  Tuynel Bình Dương 

44 Gạch thẻ 4x8x8x18 (cm)  Tuynel Bình Dương  Tuynel Bình Dương  Tuynel Bình Dương 

45 Dây điện chiếu sáng  Cadivi  Cadivi  Cadivi 

46 Dây cáp mạng tivi  Cáp Sino  Cáp Sino  Cáp Sino 

47 Đường nước nóng âm tường  Ống Bình Minh   Ống Bình Minh   Ống Bình Minh  

48  Ống Bình Minh   Ống Bình Minh   Ống Bình Minh  

49 Hóa chất chống thấm  SiKa  SiKa  SiKa 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THIÊN HOÀNG LONG
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Website : https://binhduongconstruction.com/                      Email : thienhoanglongxd@gmail.com
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BẢNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG
GÓI VẬT LIỆU BÌNH DÂN ;4.500.000đ/1m2

GÓI VẬT LIỆU TẦM TRUNG ; 5.000.000đ/1m2 ĐẾN 5.600.000đ/1m2

GÓI VẬT LIỆU CAO CẤP ; 6.000.000đ/1m2 ĐẾN 6.500.000đ/1m2

BẾP VÀ TỦ BẾP

Chậu rửa trên bàn bếp

CẦU THANG

 GÓI VẬT LIỆU CAO CẤP Tên công tác  GÓI VẬT LIỆU BÌNH DÂN
ST
T

 GÓI VẬT LIỆU TẦM TRUNG 

Bóng đèn chiếu sáng ; cấu thang , ban 

công , phòng khách , phòng ngủ , phòng 

sinh hoạt chung , bếp 

Vòi xịt vệ sinh

Đèn nghủ

Đèn trang trí phòng

THIẾT BỊ VỆ SINH

VẬT LIỆU SƠN

Sơn nước nội thất , ngoại thất

Matit

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

Thiết bị công tắc ở cắm điện

VẬT TƯ PHẦN THÔ 

Đường nước cấp thoát âm tường

Mặt bậc cầu thang

GẠCH ỐP LÁT

TRẦN THẠCH CAO - CỬA 
Trần thạch cao

Ổ khóa cửa chính cửa ban công


